
STT Mã SV Họ Tên Mã LHP Tên HP Hình thức thi Ngày thi Nhóm Giờ thi Phòng Thứ Chủ quản Cột điểm thi Ghi chú

1 2051010169 Nguyễn Hữu Phát 010100011807 Thanh toán quốc tế Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Kinh tế hàng không

2 2051010169 Nguyễn Hữu Phát 010100008102 An toàn hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

3 2105120057 Vũ Đức Dư 010100112007 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) 24/5/2026 1 12:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ Nghe

4 2105120086 Nguyễn Thiện Tứ 011153210102 Máy điện Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Điện - Điện tử

5 2105120088 Nguyễn Văn Thuận 010100112007 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Ngoại ngữ Đọc

6 2105120088 Nguyễn Văn Thuận 010100112007 Tiếng Anh 4 Vấn đáp 24/5/2026 2 9:30 B002 8 Khoa Ngoại ngữ Nói

7 2105120088 Nguyễn Văn Thuận 010100112007 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) 24/5/2026 3 12:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ Nghe

8 2105120088 Nguyễn Văn Thuận 010100112007 Tiếng Anh 4 Tự luận 24/5/2026 4 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ Viết

9 2154810092 Võ Hoàng Danh 010100085603 Công nghệ phần mềm Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin

10 2250000019 Đặng Thị Như Ngọc 011100024401 Chủ nghĩa xã hội khoa học Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

11 2252210096 Mai Phan Quỳnh Thư 010100092203 Ngoại ngữ 2 - Tiếng Hàn 3 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

12 2253440055 Nguyễn Yến Linh 010100112007 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) 24/5/2026 1 12:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ Nghe

13 2254810321 Trịnh Nguyên Khang 010100084903 Mạng máy tính Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin

14 2331310094 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 010100150902 Nghiệp vụ hải quan Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Kinh tế hàng không

15 2331310116 Nguyễn Văn Trà My 010100150902 Nghiệp vụ hải quan Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Kinh tế hàng không

16 2331310421 Vương Ngọc Thảo 011100001301 Pháp luật về hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Cơ bản

17 2331310487 Hoàng Nguyễn Khánh Linh 010100150801 Bảo hiểm trong ngoại thương Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Kinh tế hàng không

18 2331310595 Phùng Mai Chang 011100008103 An toàn hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

19 2331530068 Trần Đức Thiện 010110006809 Toán cơ sở Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin

20 2331540124 Nguyễn Anh Tuấn 011100112001 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) 24/5/2026 3 12:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ Nghe

21 2331540124 Nguyễn Anh Tuấn 011100112001 Tiếng Anh 4 Tự luận 24/5/2026 4 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ Viết

22 2331710153 Trần Thị Ngọc Mai 011100067601 Dịch vụ kiểm soát đường dài Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Khai thác hàng không

23 2331710153 Trần Thị Ngọc Mai 011100074203 Quản lý luồng không lưu Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Khai thác hàng không

24 2331720101 Nguyễn Hải Nam 010100094004 Chuyên đề các bài thi tiếng Anh quốc tế Báo cáo 24/5/2026 1 9:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ

25 2331720150 Trần Minh Thy 010100146402 Ngoại ngữ 2 - Tiếng Hàn 4 Tự luận 24/5/2026 1 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ

26 2331720153 Nguyễn Thanh Mai 010100094007 Chuyên đề các bài thi tiếng Anh quốc tế Báo cáo 24/5/2026 2 9:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ

27 2331720157 Phạm Hồng Huy 010110006006 Tổng quan hàng không dân dụng Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Kinh tế hàng không

28 2331720396 Trương Thị Hồng Hạnh 010171100705 Đọc - Viết B1.2 Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ

29 2331720406 Vũ Thị Hoài Thương 010100096401 Giao tiếp liên văn hoá Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

30 2331720412 Ngô Trần Hạnh Dung 011100001606 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Cơ bản

31 2431310092 Nguyễn Lê Vy 010100008101 An toàn hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

32 2431310092 Nguyễn Lê Vy 010110005012 Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

33 2431310112 Trần Minh Quân 010100150204 Lập kế hoạch quản lý mạng đường bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

34 2431310125 Lê Thị Tuyết Mai 010100150203 Lập kế hoạch quản lý mạng đường bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

35 2431310138 Lê Thị Nhật Linh 010100150204 Lập kế hoạch quản lý mạng đường bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

36 2431310335 Nguyễn Thị Anh Thư 011100001604 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Cơ bản

37 2431310335 Nguyễn Thị Anh Thư 010100150203 Lập kế hoạch quản lý mạng đường bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

38 2431310411 Nguyễn Thị Phượng 010100150202 Lập kế hoạch quản lý mạng đường bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

39 2431310527 Nguyễn Thị Thanh Xuân 010100150902 Nghiệp vụ hải quan Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Kinh tế hàng không

40 2431320100 Dương Phương Uyên 011100112001 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) 24/5/2026 3 12:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ Nghe

41 2431320100 Dương Phương Uyên 011100112001 Tiếng Anh 4 Tự luận 24/5/2026 4 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ Viết

42 2431320158 Nguyễn Thị Kim Oanh 010100138003 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

43 2431320237 Nguyễn Lâm Hải Lý 010100017111 Quản trị tài chính Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

44 2431540012 Ngô Đồng Quang Nguyên 011100112001 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) 24/5/2026 3 12:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ Nghe

45 2431540012 Ngô Đồng Quang Nguyên 011100112001 Tiếng Anh 4 Tự luận 24/5/2026 4 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ Viết

46 2431540038 Nguyễn Thành Dũng 010100001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

47 2431540047 Lương Phạm Xuân Bảo 011100112001 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) 24/5/2026 3 12:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ Nghe

48 2431540047 Lương Phạm Xuân Bảo 011100112001 Tiếng Anh 4 Tự luận 24/5/2026 4 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ Viết

49 2431540109 Nguyễn Tự Tâm 010100001603 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

50 2431540119 Lê Minh Triết 010100001614 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

51 2431540120 Lê Dũng 010100001603 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

52 2431540140 Nguyễn Cao Vạn Hưng 010100001610 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản
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53 2431540144 Huỳnh Minh Nhật 010100001610 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

54 2431540150 Nguyễn Tuấn Anh 010100001610 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

55 2431540292 Nguyễn Văn Duy Tân 010100001601 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

56 2431540323 Mai Trần Tuấn Khoa 010100085905 Đồ họa máy tính Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin

57 2431720149 Bùi Ngọc Như 010100093911 Hình vị học Tự luận 24/5/2026 1 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ

58 2431720177 Phạm Thị Kim Chi 010100092602 Nghe - Nói 5 Vấn đáp 24/5/2026 1 9:30 B002 8 Khoa Ngoại ngữ

59 2431720415 Lương Huỳnh Đức 010100094606 Tiếng Anh thương mại 1 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 8:30 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

60 2431720491 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 010100052405 Lịch sử Đảng Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Cơ bản

61 2431720491 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 010100001610 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

62 2431720509 Ngô Gia Quy 010100093805 Ngữ âm và Âm vị học Tự luận 24/5/2026 1 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ

63 2431720546 Võ Kiều Anh 010100052403 Lịch sử Đảng Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Cơ bản

64 2431730018 Phạm Thảo Lê 010100001607 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Cơ bản

65 2431730033 Phan Hồng Phúc 010110000702 Pháp luật về hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Cơ bản

66 2431730242 Lê Thị Hòa 010172131401 Giấy tờ du lịch và chứng từ hàng không (ATO) Kiểm tra viết 24/5/2026 4 12:30 B005 8 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không

67 2431730242 Lê Thị Hòa 010100167404 Dịch vụ hành khách tại Cảng hàng không Tự luận 24/5/2026 3 14:30 B005 8 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không

68 2431730260 Phạm Lê Ngọc Trân 010172131402 Giấy tờ du lịch và chứng từ hàng không (ATO) Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không

69 2431730311 Nguyễn Thị Thanh Thảo 010100164101 Luật thương mại quốc tế Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Cơ bản

70 2431740172 Nguyễn Ngọc Thảo Như 010100191305 Bảo hiểm vận tải quốc tế Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Kinh tế hàng không

71 2431740245 Bế Nguyễn Minh Ngọc 010100152901 Financial Management Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

72 2431740355 Lê Trung Phong 011100112001 Tiếng Anh 4 Trắc nghiệm (phiếu trả lời) 24/5/2026 3 12:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ Nghe

73 2431740355 Lê Trung Phong 011100112001 Tiếng Anh 4 Tự luận 24/5/2026 4 14:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ Viết

74 2433520108 Đoàn Thị Anh Thư 011100046702 Khai thác và quản lý tàu bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

75 2433550080 Nguyễn Anh Thụy Đan 011100129002 Tổ chức giao thông trong sân bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Xây dựng

76 2433550085 Nguyễn Phương Thảo 011100129002 Tổ chức giao thông trong sân bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Xây dựng

77 2433710153 Nguyễn Xuân Dũng 011100008102 An toàn hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

78 2434710044 Nguyễn Nam Khánh 010200003601 Dịch vụ không lưu Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Khai thác hàng không

79 2434710044 Nguyễn Nam Khánh 010200134201 Điện - điện tử hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Kỹ thuật Hàng không

80 2434710044 Nguyễn Nam Khánh 010200002901 Khí tượng hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 3 10:00 A113 8 Khoa Khai thác hàng không

81 2434710044 Nguyễn Nam Khánh 010200142401 Thiết bị giám sát và trang thiết bị điều hành bay Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 4 11:30 A113 8 Khoa Khai thác hàng không

82 2531310002 Nguyễn Trí Dũng 010130004807 Văn hóa doanh nghiệp Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

83 2531310148 Nguyễn Thị Kiều Vy 010130001905 Nguyên lý kế toán Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

84 2531310206 Phạm Vũ Thảo Nguyên 010130001909 Nguyên lý kế toán Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

85 2531310212 Nguyễn Viết Hùng 010110005029 Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

86 2531310333 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 010110002602 Giáo dục thể chất - Pickleball Thực hành 24/5/2026 1 7:30 SAN_1 8 Khoa Cơ bản

87 2531310339 Trần Tiến Anh 010130004804 Văn hóa doanh nghiệp Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

88 2531310391 Nguyễn Thị Cẩm Ly 010110000212 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Cơ bản

89 2531310464 Cao Mỹ Duyên 010130001904 Nguyên lý kế toán Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

90 2531310473 Trần Thị Thùy Linh 010110002001 Giáo dục thể chất - Bóng rổ Thực hành 24/5/2026 1 7:30 SAN_1 8 Khoa Cơ bản

91 2531310578 Phan Hồng Minh 010110002602 Giáo dục thể chất - Pickleball Thực hành 24/5/2026 1 7:30 SAN_1 8 Khoa Cơ bản

92 2531310730 Trần Như Quỳnh 010130001909 Nguyên lý kế toán Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

93 2531310730 Trần Như Quỳnh 010110006217 Kinh tế vĩ mô Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Kinh tế hàng không

94 2531310744 Nguyễn Thanh Hùng '011110001601 Giáo dục thể chất - Bóng đá Thực hành 24/5/2026 1 7:30 SAN_1 8 Khoa Cơ bản HK1 (2025-2026)

95 2531320088 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 010130001901 Nguyên lý kế toán Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

96 2531320132 Phan Thanh Sang 010130007002 Quản trị nguồn nhân lực Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

97 2531320193 Huỳnh Thiên Ân 010130007001 Quản trị nguồn nhân lực Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 10:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

98 2531330026 Trần Phi Mỹ Anh 010131211702 Marketing căn bản Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

99 2531330070 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 010110000207 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

100 2531340041 Trần Thảo Vy 010131210101 Tin học ứng dụng trong khối ngành kinh tế Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Quản trị kinh doanh

101 2531520008 Hoàng Phạm Gia Huy 011154104602 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật Tự luận 24/5/2026 1 14:30 B005 8 Khoa Kỹ thuật Hàng không

102 2531530139 Trần Nhật Minh 011153000402 Mạch điện tử Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Điện - Điện tử

103 2531540070 Trương Hoài Nam 010110005003 Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

104 2531540136 Nguyễn Phú Đạt 010110001914 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền Thực hành 24/5/2026 1 7:30 SAN_1 8 Khoa Cơ bản

105 2531540174 Tạ Quang Anh 010110000215 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Cơ bản

106 2531540174 Tạ Quang Anh 010110000711 Pháp luật về hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

107 2531540174 Tạ Quang Anh 010151100309 Kiến trúc máy tính Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 3 10:00 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin

108 2531540365 Nguyễn Minh Hiếu 010110001608 Giáo dục thể chất - Bóng đá Thực hành 24/5/2026 1 7:30 SAN_1 8 Khoa Cơ bản HK1 (2025-2026)

109 2531540470 Nguyễn Xuân Sang 010110005024 Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

110 2531540520 Lê Đức Thịnh 010110000704 Pháp luật về hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

111 2531540548 Đỗ Thị Hồng Phúc 010110000234 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

112 2531540560 Nguyễn Hà Anh Khoa 010110000201 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

113 2531540568 Lưu Vĩnh Khang 010151100301 Kiến trúc máy tính Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin



114 2531540620 Trần Gia Kiệt 010110000201 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Cơ bản

115 2531540620 Trần Gia Kiệt 010110000702 Pháp luật về hàng không Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

116 2531540620 Trần Gia Kiệt 010151100301 Kiến trúc máy tính Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 3 10:00 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin

117 2531540620 Trần Gia Kiệt 010110006809 Toán cơ sở Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 4 11:30 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin

118 2531540628 Nguyễn Đức Sang 010110008810 Kỹ năng phát triển bản thân Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không

119 2531540657 Đặng Nguyễn Gia Khang 010151100406 Lập trình cơ bản Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Công nghệ thông tin

120 2531710134 Đặng Hoàng Phương Anh 010110000221 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

121 2531710137 Nguyễn Tấn Phong 011154105401 Hình họa & vẽ kỹ thuật Tự luận 24/5/2026 1 14:30 B005 8 Khoa Kỹ thuật Hàng không

122 2531710151 Trịnh Trần Hoàng Việt 011154105402 Hình họa & vẽ kỹ thuật Tự luận 24/5/2026 1 14:30 B005 8 Khoa Kỹ thuật Hàng không

123 2531710156 Nguyễn Lan Anh 011154105401 Hình họa & vẽ kỹ thuật Tự luận 24/5/2026 1 14:30 B005 8 Khoa Kỹ thuật Hàng không

124 2531710158 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 011154105402 Hình họa & vẽ kỹ thuật Tự luận 24/5/2026 1 14:30 B005 8 Khoa Kỹ thuật Hàng không

125 2531720279 Trần Cao Phương Anh 010110006011 Tổng quan hàng không dân dụng Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Kinh tế hàng không

126 2531720396 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 010171100707 Đọc - Viết B1.2 Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ

127 2531720423 Dương Yến Nhi 010171100717 Đọc - Viết B1.2 Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Ngoại ngữ

128 2531720746 Phạm Thuỷ Trang 010171100210 Nghe - Nói B1.2 Vấn đáp 24/5/2026 1 9:30 B002 8 Khoa Ngoại ngữ

129 2531730002 Hoàng Thị Thảo My 011110001901 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền Thực hành 24/5/2026 1 7:30 SAN_1 8 Khoa Cơ bản

130 2531730017 Phạm Khôi Nguyên 010110005003 Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

131 2531730053 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 010110000237 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

132 2531730069 Hứa Phúc Nguyên 010110000604 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Cơ bản

133 2531730069 Hứa Phúc Nguyên 011110000203 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Cơ bản

134 2531730074 Phan Thanh Mai 010110000237 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

135 2531730261 Quản Hạ Quỳnh Anh 010110006002 Tổng quan hàng không dân dụng Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Kinh tế hàng không

136 2531730352 Phan Hữu Dư 010110005003 Tiếng Anh 1 Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Ngoại ngữ

137 2531730381 Hồ Thị Khánh Linh 010110000607 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

138 2531730415 Nguyễn Đoàn Hiển Đạt 010110002101 Giáo dục thể chất - Võ cổ truyền Việt Nam cơ bản Thực hành 24/5/2026 1 7:30 SAN_1 8 Khoa Cơ bản

139 2531730625 Nguyễn Bằng Phi 010110000608 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Cơ bản

140 2531740089 Đặng Vũ Kha 010110008807 Kỹ năng phát triển bản thân Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 11:30 A113 8 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không

141 2531740096 Trần Thị Huyền Thương 010110008203 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Quản trị kinh doanh

142 2531740144 Vương Ngọc Thanh Tâm 010110008204 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Quản trị kinh doanh

143 2531740201 Bùi Ngọc Hà My 010110008204 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Quản trị kinh doanh

144 2531740303 Nguyễn Quốc Thịnh 010110008217 Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học Kiểm tra viết 24/5/2026 1 12:30 B005 8 Khoa Quản trị kinh doanh

145 2534740026 Nguyễn Hữu Vĩ 011110000205 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Cơ bản

146 2431310183 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 010100017107 Quản trị tài chính Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 1 7:00 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

147 2431310183 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 010100011512 Quản trị chiến lược Trắc nghiệm trên máy tính 24/5/2026 2 8:30 A113 8 Khoa Quản trị kinh doanh

148 2331720054 Nguyễn Thị Kim Hoa 010100094007 Chuyên đề các bài thi tiếng Anh quốc tế Báo cáo 24/5/2026 2 9:30 B001 8 Khoa Ngoại ngữ

Lập lịch thi

Nguyễn Hoài An

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 5 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Trần Thiện Lưu


